
DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 4 NĂM 2024
(Đính kèm Thông báo số: 94 /TB-SXD ngày  21 / 10/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum)

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực sát hạch

Hạng
sát

hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi

1 Nguyễn Văn Trọng 24/11/1979 026079006540 0909364613 Trung cấp cầu
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III

28/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h00 đến
8h45Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) III

2 Nguyễn Văn Bang 20/10/1981 036081012968 038588862 Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Khảo sát địa hình III

20/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h00 đến
8h45Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III Gia hạn

3 Võ Quang Thoại 30/10/1987 054087009912 0935710567
Kỹ sư công  nghệ

kỹ thuật công trình
xây dựng

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình dân dụng III

12/8/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h00 đến
8h45Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III

Định giá xây dựng III

4 Hoàng Hiệp 06/11/1985 062085005601 0974583579

Trung cấp xây
dựng dân dụng và
công nghiệp; Kỹ
sư xây dựng dân

dụng và công
nghiệp

Giám sát công tác XD&HT công trình dân dụng và công nghiệp II

30/11/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h00 đến
8h45Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp II

Định giá xây dựng II

5 Trần Công Thạch 06/6/1981 051081010146 0972460777
Trung cấp xây

dựng Cầu đường-
Đường bộ

Định giá xây dựng III

12/11/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h00 đến
8h45Giám sát công trình giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông III

6 Mai Minh Đức 25/11/1991 064091007204 0865553338 Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dung, hạ tầng kỹ thuật III

28/9/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h00 đến
8h45

Định giá xây dựng III

QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp III

7 Nguyễn Công Văn 03/7/1987 038087024150 0931616345

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng; Kỹ sư công
nghệ Nhiệt-lạnh

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật III

02/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h00 đến
8h45

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

Thiết kế cơ-điện công trình (không bao gồm đường dây và trạm biến áp) III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình III

8 Nguyễn Thanh An 14/10/1994 062094002020 0336382538 Kỹ sư KTXDCT
GT

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu) III

26/02/2023
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h00 đến
8h45

Thiết kế công trình giao thông đường bộ III

Thiết kế công trình giao thông cầu III

Khảo sát công trình giao thông III

Quản lý dự án công trình giao thông III

Định giá xây dựng III

9 Bùi Văn Sa 12/10/1976 052076001238 0919330438 Kỹ thuật công
nghệ xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III

09/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h30 đến
9h30Giám sát công tác XD&HT công trình dân dụng và công nghiệp III

Kỹ sư định giá III
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10 Thái Văn Kiệm 28/7/1985 052085004755 0988453574 Kỹ sư xây dựng
cầu đường.

Thiết kế công trình giao thông (cầu) III

26/6/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h30 đến
9h30

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) II

Thiết kế công trình giao thông đường bộ III Gia hạn

Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông đường bộ III Gia hạn

11 Hồ Quốc Công 27/8/1993 062093001976 0866551719
Cao đẳng công

nghệ kỹ thuật công
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

25/3/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h30 đến
9h30Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III

Định giá xây dựng III

12 Võ Quốc Việt 09/01/1989 052089018973 0962468399 Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác XD&HT công trình dân dụng và công nghiệp II

27/12/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h30 đến
9h30Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II

Định giá xây dựng II

13 Nguyễn Trọng Sơn 09/02/1983 040083016423 0905778357 Kỹ sư xây dựng
cầu đường

Thiết kế công trình giao thông đường bộ II

25/9/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h30 đến
9h30

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông cầu, đường bộ II

14 Cáp Thanh Tường 06/4/1993 052093016465 0983232715
Kỹ sư công nghệ

kỹ thuật công trình
xây dựng

Định giá xây dựng III

18/6/2023
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h30 đến
9h30Giám sát công trình giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông III

15 Lê Văn Dũng 21/4/1985 049085018885 0985613681

Kỹ sư xây dựng
công trình Giao

Thông (xây dựng
cầu đường).

Thiết kế công trình giao thông đường bộ II

10/8/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

8h30 đến
9h30Khảo sát địa hình II

Giám sát công trình giao thông đường bộ II

16 Đỗ Văn Khanh 23/3/1984 038084024554 0986110238 Trung cấp trắc địa
bản đồ

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình) II
28/3/2024

Cục CS
QLHC về

TTXH

8h30 đến
9h30Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

17 Nguyễn Xuân Lộc 25/02/1984 017084003926 0985222582
Kỹ sư xây dựng
dân dụng công

nghiệp

Giám sát công tác XD&HT công trình NN&PTNT (Thủy lợi-Thủy điện) II

09/5/2024
Cục CS

QLHC về
TTXH

9h30 đến
10h30Quản lý dự án III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng,công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II

18 Lê Sinh Bắc 20/02/1989 038089013853 0982230103 Kỹ sư thủy lợi
Giám sát công tác XD&HT công trình NN&PTNT (Thủy lợi-Thủy điện) II

29/01/2019
Cục CS

QLHC về
TTXH

9h30 đến
10h30Quản lý dự án III

19 Lê Hồng Tuấn 20/7/1976 038076000111 0904569911 Kỹ sư địa chất
công trình

Quản lý dự án II
16/8/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

9h30 đến
10h30Khảo sát địa chất, thủy văn công trình II

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực sát hạch

Hạng
sát

hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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20 Trần Văn Hải 29/10/1992 045092009929 0768077779 Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật III
05/6/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

9h30 đến
10h30Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước-thoát nước) III

21 Hồ Vĩnh Trị 10/12/1992 062092005400 0966036924
Kỹ thuật xây dựng

công trình giao
thông

Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước-thoát nước) III
27/12/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

9h30 đến
10h30Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III

22 Nguyễn Văn Dũng 20/10/1970 051070002033 0982590005 Kỹ sư xây dựng
Thủy lợi

Thiết kế công trình NN&PTNT (Thủy lợi) II
8/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

Gia hạn 9h30 đến
10h30Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) II Gia hạn

23 Huỳnh Tiến Phước 15/8/1984 051084011665 02603869901 Kỹ sư cầu đường.
Định giá xây dựng III

10/10/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

9h30 đến
10h30Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (trong phạm vi công trình giao thông) III

24 Võ Chí Phú 11/11/1978 064078001109 02603861256 Kỹ sư kỹ thuật xây
dựng

Thiết kế công trình giao thông đường bộ III
08/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

9h30 đến
10h30Thiết kế công trình giao thông cầu III

25 Lê Quang Thành 10/8/1990 062090000069 0964052479 Kỹ sư xây dựng
DD&CN

Định giá xây dựng II
13/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h00 đến
14h45Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật III Gia hạn

26 Nguyễn Minh Thảo 16/4/1973 064073002991 0983910629 Kỹ sư cầu đường.
Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (trong phạm vi công trình giao thông) III

07/10/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h00 đến
15h00Khảo sát địa hình III

27 Bùi Ngọc Dự 20/01/1980 051080011870 0977513879 Kỹ sư cầu đường.
Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông đường cầu III

44557
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h00 đến
15h00Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu III

28 Phạm Văn Thuấn 18/9/1988 036088022281 0989060407
Trung cấp xây

dựng dân dụng và
công nghiệp

Quản lý dự án III
15/9/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h00 đến
15h00Định giá xây dựng III

29 Tống Phước Đoan 26/3/1993 051093000721 0942292031
Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật xây dựng

cầu đường

Giám sát công trình giao thông (cầu, đường bộ) II

29/3/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h00 đến
15h00Giám sát hạ tầng kỹ thuật III

Quản lý dự án III

30 Ngô Quốc Khánh Trình 06/3/1990 051090007147 0869272789

Kỹ sư kỹ thuật cơ
sở hạ tầng; kỹ sư

công nghệ kỹ thuật
xây dựng

Định giá xây dựng II
12/01/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h00 đến
15h00Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III

31 Đỗ Viết Tân 04/01/1973 049073000828 0986589877 Kỹ sư  thủy lợi
Giám sát công tác XD&HT công trình thủy lợi, thủy điện II

13/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h00 đến
15h00Quản lý dự án công trình thủy lợi II

32 Đỗ Viết Tân 04/01/1973 049073000828 0986589877 Đại học Thủy lợi
Giám sát công tác XD&HT công trình thủy lợi, thủy điện II

13/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h00 đến
15h00Quản lý dự án công trình thủy lợi II

33 Nguyễn Bảo Toàn 22/12/1982 062082002408 0983674483 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình II

09/5/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h45 đến
15h45Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II

34 Nguyễn Văn Đồng 26/12/1978 040074001551 0968138348 Đại học
Quản lý dự án XD DD-CN và HT III

18/9/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h45 đến
15h45Quản lý dự án công trình giao thông II

35 Lý Trọng Hưng 03/5/1974 017074003518 0987031888 Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng DD&CN II

28/6/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h45 đến
15h45Tư vấn giám sát và lắp đặt thiết bị công trình DD&CN II

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực sát hạch

Hạng
sát

hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi
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36 Phạm Duy Tín 10/4/1999 062099007653 0357734732
Kỹ sư kỹ thuật xây

dựng công trình
giao thông

Thiết kế công trình giao thông đường bộ III
16/8/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h45 đến
15h45Thiết kế công trình giao thông cầu III

37 Nguyễn Phúc Hậu 01/01/1978 052078001033 0833319113 Kỹ sư Điện kỹ
thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/4/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH
Gia hạn 14h45 đến

15h45

38 Thái Thị Thủy 20/8/1987 052187016554 0394309527 Kỹ sư xây dựng
DD&CN Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 15/8/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH
Gia hạn 14h45 đến

15h45

39 Phạm Ngọc Tuấn 26/11/1983 045083000709 09144223181 Xây dựng cầu
đường Giám sát xây dựng công trình giao thông II 20/6/2024

Cục CS
QLHC về

TTXH

14h45 đến
15h45

40 Đoàn Ngọc Thủy 03/5/1977 064077006299 0898370679 Kỹ sư cầu đường Khảo sát địa hình III 15/8/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

14h45 đến
15h45

41 Hồ Xuân Quang 11/12/1995 066095018899 0867708458 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Giám sát công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 10/5/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

15h30 đến
16h30

42 Nguyễn Văn Tuấn 02/3/1975 036075025946 0389164411 Kỹ sư Thủy lợi-
Thủy điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 05/7/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

15h30 đến
16h30

43 Trương Đình Thắng 01/09/1990 052090002753 0974022162
Kỹ sư công nghệ

kỹ thuật công trình
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình xây dựng II 15/8/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

15h30 đến
16h30

44 Nguyễn Văn Quyền 14/5/1978 064077003854 0983255863 Kỹ sư xây dựng
cầu đường bộ Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ II 10/5/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

15h30 đến
16h30

45 Hà Minh Tú 02/12/1980 050280002322 0394373456 Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng II 29/4/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

15h30 đến
16h30

46 Trần Xuân Thiện 20/9/1984 062084001005 0905209218 Kỹ sư xây dựng
cầu đường. Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông đường cầu, đường bộ III 21/6/2023

Cục CS
QLHC về

TTXH

15h30 đến
16h30

47 Nguyễn Văn Tuấn 02/3/1975 036075025946 0389164411 Kỹ sư Thủy lợi-
Thủy điện Giám sát công tác công trình NN&PTNT (thủy lợi): II 05/7/2021

Cục CS
QLHC về

TTXH

15h30 đến
16h30

48 Huỳnh Trọng Văn 02/2/1984 051084015173 0973766912 Kỹ sư xây dựng
cầu đường Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật III 03/7/2024

Cục CS
QLHC về

TTXH

15h30 đến
16h30

49 Trần Văn Hải 29/10/1992 045092009929 0768077779 Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 05/6/2022

Cục CS
QLHC về

TTXH

15h30 đến
16h30

50 Võ Đức Duy 07/7/1986 062086002976 0868060777
Kỹ sư xây dựng

dân dụng và công
nghiệp

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình dân dụng III 27/6/2021
Cục CS

QLHC về
TTXH

15h30 đến
16h30

51 Nguyễn Tấn Lực 20/4/1996 052096009943 0984834027
Kỹ thuật xây dựng

công trình giao
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 16/3/2022
Cục CS

QLHC về
TTXH

15h30 đến
16h30

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực sát hạch

Hạng
sát

hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi

4
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